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MÔN THI : BNK 354 (A) Học kì: I

Thời gian : 07h30 - 25/10/2024   -   Phòng thi 416/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214855588 Phạm Vũ Đức An BNK 354 A K29PSU-QNH

2 27212834469 Lê Hoàng Anh BNK 354 A K27QTD

3 27214753008 Lê Quang Bách BNK 354 A K27QTD

4 27202421780 Lê Ngọc Bảo Châu BNK 354 A K27QNH

5 27202429344 Nguyễn Lâm Bích Chi BNK 354 A K27QNH

6 27212832870 Phạm Huyền Diệp BNK 354 A K27QTD

7 27202849423 Trần Thị Ái Diệu BNK 354 A K27QTD

8 28204342289 Võ Thị Diệu BNK 354 A K28QNT

9 25202417743 Nguyễn Ngô Nhật Hạ BNK 354 A K25QNH

10 28204854214 Đỗ Hồng Hạnh BNK 354 A K28QNH

11 28204853630 Phạm Thị Thanh Hiền BNK 354 A K28QNH

12 27212453626 Nguyễn Trọng Hiệp BNK 354 A K27QNH

13 27212446950 Lê Đình Trung Hiếu BNK 354 A K27QNH

14 28204351025 Trần Phạm Diễm Hiếu BNK 354 A K28QNT

15 28217303675 Nguyễn Đức Hoàng BNK 354 A K28QNT

16 27212435584 Phan Minh Huy BNK 354 A K27QNH

17 28204300668 Phạm Thị Mỹ Huyền BNK 354 A K28QNH

18 28204350197 Trần Đoàn Bảo Khôi BNK 354 A K28QNT

19 27202401243 Nguyễn Thị Thanh KimKiều BNK 354 A K27QNH

20 27202430941 Lê Ngọc Trúc Lâm BNK 354 A K27QNH

21 28204603251 Đỗ Thị Lan BNK 354 A K28QNH
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thanh Toán Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : BNK 354 (A) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thanh Toán Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 25/10/2024   -   Phòng thi 416/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204306693 Trần Phạm Phương Linh BNK 354 A K28QNH

2 28204328236 Nguyễn Mỹ Linh BNK 354 A K28QNH

3 27202440877 Dương Thị Khánh Ly BNK 354 A K27QNH

4 27212853802 Huỳnh Hoàng Thiên Mẫn BNK 354 A K27QTD

5 26212842334 Võ Đức Mạnh BNK 354 A K26QTD

6 28204852729 Lê Nguyễn Ngọc Minh BNK 354 A K28QNH

7 28206137665 Trần Thị Trà My BNK 354 A K28QTD

8 27202129312 Phạm Thị Bích Ngân BNK 354 A K27QNH

9 27202441340 Lê Thị Hồng Ngọc BNK 354 A K27QNH

10 28204854756 Mai Thị Bích Ngọc BNK 354 A K28QNH

11 29214560282 Nguyễn Hữu Nguyên BNK 354 A K29QNT

12 27212449405 Trịnh Ngọc Nhật BNK 354 A K27QNH

13 28204327474 Nguyễn Thị Yến Nhi BNK 354 A K28QNT

14 28204806113 Đỗ Phạm Yến Nhi BNK 354 A K28QNH

15 28209402321 Trần Vũ Hoài Nhi BNK 354 A K28QNH

16 29208128691 Tân Đào Uyên Nhi BNK 354 A K29QNT

17 28204351237 Trần Thị Ngọc Như BNK 354 A K28QNT

18 29214321513 Nguyễn Hoàng Như BNK 354 A K29QNT

19 28204804381 Hoàng Thị Nhung BNK 354 A K28QNH

20 27202449474 Nguyễn Trần Hoàng Oanh BNK 354 A K27QNH

21 27212430279 Trần Cảnh Phú BNK 354 A K27QNH
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : BNK 354 (A) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thanh Toán Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 25/10/2024   -   Phòng thi 501  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204752703 Nguyễn Thị Hồng Phương BNK 354 A K28QTD

2 28214324844 Nguyễn Trần Quyết BNK 354 A K28QNT

3 27212846174 Võ Trần Như Quỳnh BNK 354 A K27QTD

4 27212853348 Nguyễn Minh Sang BNK 354 A K27QTD

5 26212824534 Trần Văn Tân BNK 354 A K27QTD

6 26207129890 Võ Chí Thanh BNK 354 A K26QTD

7 28204801958 Nguyễn Thị Phương Thanh BNK 354 A K28QNH

8 28204839680 Nguyễn Thanh Thảo BNK 354 A K28QNH

9 27202229002 Đào Thị Phương Thùy BNK 354 A K27QNH

10 28204840029 Trương Thị Diệu Thùy BNK 354 A K28QNH

11 28209401280 Lê Thị Thu Thủy BNK 354 A K28QNH

12 28209404147 Nguyễn Thị Anh Thy BNK 354 A K28QNH

13 28204844401 Cáp Thị Bích Trà BNK 354 A K28QNH

14 27202431068 Trần Bảo Trâm BNK 354 A K27QNH

15 27202450689 Huỳnh Thị Tuyết Trang BNK 354 A K27QNH

16 28204354851 Phan Trần Linh Trang BNK 354 A K28QNT

17 27212853339 Lê Văn Tú BNK 354 A K27QTD

18 29204365551 Nguyễn Hoàng PhươngUyên BNK 354 A K29QNT

19 28204420216 Nguyễn Thị Thảo Vi BNK 354 A K28QTD

20 27202401327 Hoàng Thị Thuý Vy BNK 354 A K27QNH

21 27202730807 Phạm Thị Huyền Vy BNK 354 A K27QNT

22 28204803737 Lê Nguyễn Trường Vy BNK 354 A K28QNH

23 29204334279 Hà Thị Hải Yến BNK 354 A K29QNT
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


